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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP 

CÔNG TY NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THAN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ 

 

BẢN TIN THAN NGÀY 
 

Ngày 28/02/2019 

 

CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Chỉ số giá than Theo chuyến  +/- 
Hợp đồng tương 

lai kỳ hạn 90 ngày 
+/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 91,10 +1,60 N/A N/A 

CIF ARA 6.000 NAR 74,80 +2,10 N/A N/A 

FOB Richards Bay 5.500 NAR 59,00 +1,50 N/A N/A 

FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 71,75 +0,00 

FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 56,25 +0,00 

FOB Kalimantan 4.200 GAR 37.90 +0.25 N/A N/A 

FOB Kalimantan 3.800 GAR 29.40 +0.15 N/A N/A 

 

 

Giá tham chiếu than nhiệt Trung 

Quốc 
USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 44,40 +0,10 296,14   +0,82 

PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 62,85 +0,10 419,20 +0,88 

PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 67,50 +1,00 450,21 +6,89 

GIÁ THEO CHUYẾN CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2019 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 26/2/2019) 
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ĐIỂM TIN 

New Hope, Australia đáp ứng đủ điều kiện mở rộng mỏ New Acland 

Công ty khai thác than New Hope trong thứ 3 (19/2) cho biết họ đã đáp ứng đủ điều kiện của tòa án 

để mở rộng mỏ than nhiệt New Acland. Trong một báo cáo nộp cho Sở Giao dịch Australia, công ty 

cho biết: “Đây là dấu hiệu khả quan để dự án được thông qua và có nghĩa là quyết định cuối cùng 

thuộc về Bộ Môi trường đối với dự án New Acland giai đoạn 3 sẽ được đưa ra ngày 12 tháng 3 năm 

2019, trừ phi chính phủ kéo dài thời gian ra quyết định. Vẫn còn một số bước cần thiết để có được 

phê duyệt cuối cùng, bao gồm lấy được giấy phép thuê mỏ và giấy phép nguồn nước liên quan”. 

New Hope cho biết, trong ngày 15/2 họ đã được Bộ Môi trường và Khoa học tư vấn rằng các điều 

kiện tiên quyết từ tòa án đất đai để phê duyệt đơn xin sửa đổi EA cho dự án đã được thỏa mãn. Dự 

án sẽ cho phép mỏ sản xuất 7,5 triệu tấn than/năm trong vòng 12 năm. Hiện tại, New Acland đã có 

sản lượng khoảng 4 triệu tấn/năm. New Hope đã cho biết, dự án có thể kéo dài tới ba năm và mỏ có 

thể hoạt động tới năm 2031. 

Thị trường than nhiệt Châu Á yên ắng sau quyết định hạn chế sản lượng của Glencore 

Các công ty trên thị trường than nhiệt Châu Á Thái Bình Dương tỏ ra rất bình tĩnh sau khi có thông 

tin Glencore sẽ hạn chế sản lượng hàng năm còn 150 triệu tấn bắt đầu vào năm 2020. Các công ty 

Trung Quốc cho biết họ nhận thấy thị trường trong ngắn hạn sẽ ít bị ảnh hưởng từ quyết định hạn 

chế sản lượng của Glencore, trong đó có bao gồm than nhiệt Australia: “Sản lượng của Glencore 

trong năm 2018 đạt 129 triệu tấn, và giới hạn trong năm 2020 là 150 triệu tấn. Đồng nghĩa với việc 

tăng sản lượng”. Quyết định này bắt nguồn từ lệnh cấm nhập khẩu than Australia của Trung Quốc. 

Kể từ đầu năm 2019, hoạt động nhập khẩu than cốc và than nhiệt Australia ở nhiều cảng của Trung 

Quốc đã gặp rất nhiều khó khăn, thời gian thông quan có thể kéo dài đến 40, đến thậm chí 60 ngày. 

Trong ngày thứ 4 (20/2), có thông tin cho biết năm cảng ở phía Đông Bắc Trung Quốc có thể hạn 

chế khối lượng than nhập khẩu từ tháng 2 tới cuối năm 2019 ở mức 12 triệu tấn. Một công ty 

thương mại Trung Quốc cho biết: “Hiện nay, không công ty nào đủ can đảm để nhập khẩu than 

nhiệt Australia”. Cơ quan Năng lượng Trung Quốc cũng dự kiến sản lượng than tiêu thụ sẽ giảm tới 

58,5% trong hỗn hợp năng lượng tiêu thụ năm 2019. 

Anglo American dự kiến giảm sản lượng than nhiệt tới năm 2021 

Công ty khai thác than Anglo American dự kiến sản lượng than xuất khẩu từ các mỏ than Nam Phi 

và Colombia sẽ giảm tới năm 2021, thông tin từ báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm phát hành 

hôm thứ 5 (21/2). Sản lượng than giành cho thị trường xuất khẩu dự kiến ở mức 26 - 28 triệu tấn 

trong năm 2019, giảm từ 29 triệu tấn trong năm 2018 và 2017. Anglo cho biết sản lượng giảm do 

hoạt động khai thác tại Nam Phi chuyển sang khu vực mới, trong khi sản lượng than từ mỏ 

Cerrejon, Colombia, nơi Anglo chiếm cổ phần tương đương với BHP và Glencore, dự kiến sẽ giảm 

xuống trong năm 2019-2021. 

Dự báo sản lượng than xuất khẩu của Anglo trong năm 2020 và 2021 không biến động mạnh ở mức 

28 - 30 triệu tấn. Dự báo này được đưa ra một ngày sau khi Glencore - công ty cung cấp than lớn 

nhất cho thị trường đường biển - thông báo sẽ giới hạn sản lượng than nhiệt năm 2019 ở mức 150 

triệu tấn/năm. Giá cao đã bù đắp cho sản lượng than giảm. Mặc dù sản lượng than giảm, mảng kinh 

doanh than của Anglo vẫn được thúc đẩy bởi giá than cao trong năm 2018. Giá than điều kiện FOB 

Nam Phi trung bình của Anglo là 87 USD/tấn, tăng 14% so với năm 2017, và 83 USD/tấn với điều 

kiện FOB Colombia, tăng 11% so với năm 2017. Mặc dù đã bán một số mỏ than tại Nam Phi những 

năm gần đây, Anglo cho rằng họ sẽ cố gắng giữ vị thế là một công ty sản xuất than lớn: “Việc 

chúng tôi bán các mỏ than không có nghĩa là than không còn cần thiết, và các mỏ này có thể sẽ 

được khai thác bởi các công ty không áp dụng giá trị, tiêu chuẩn môi trường hoặc quan tâm tới cộng 

đồng như chúng tôi”. 

 (Nguồn: www.spglobal.com) 
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CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 

Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Australia Trung Quốc 6,10 +0,00 

(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 6,70 +0,00 

 New South Wales Hàn Quốc 7,55 +0,00 

Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 10,70 +0,00 

(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 8,00 +0,30 

 Richards Bay Đông Ấn Độ 10,75 +0,00 

 Kalimantan Đông Ấn Độ 6,70 +0,30 

 Australia Trung Quốc 10,40 +0,25 

 Australia Ấn Độ 11,50 +0,25 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 26/02/2019) 


